
ÔN LUYỆN TỔNG HỢP TOÁN 2 (5)

A. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: 80 cm ...... 9 dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. = B. > C. < D. Không xác định

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước phép cộng có kết quả bé nhất:

A. 25 + 18 B. 36 + 12 C. 19 + 22 D. 27 + 15

Câu 3: Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số bé nhất có hai chữ số là:

A. 89 B. 90 C. 99 D. 80

Câu 4: ...... : 2 = 4. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 6 B. 2 C. 8 D. 10

Câu 5: Trong phép tính 2 x 9 = 18, số 2 được gọi là:

A. Thừa số B. Tích C. Tổng D. Số hạng

Câu 6: Nếu hôm nay là thứ Ba, ngày 20 tháng 10. Hỏi thứ Ba tuần trước là ngày nào?

A. Ngày 14 tháng 10 B. Ngày 13 tháng 10 C. Ngày 27 tháng 10 D. Ngày 12 tháng 10

Câu 7: Giờ tan học là 16 giờ 30 phút. Minh về lúc 16 giờ 15 phút, Nam về lúc 16 giờ 45 phút
và Lan về lúc 16 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào về sớm trước giờ tan học?

A. Bạn Minh B. Bạn Nam C. Bạn Lan D. Cả ba bạn

Câu 8: Tích của 2 và số liền trước của 6 là:

A. 12 B. 10 C. 8 D. 7

Câu 9: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?
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A. 10 giờ 30 phút B. 6 giờ 50 phút C. 10 giờ 6 phút D. 11 giờ 30 phút

B. TỰ LUẬN:

Câu 1: Điền dấu > , < , = vào chỗ trống thích hợp:

615 ...... 599 208 ...... 280 442 ...... 442 810 ...... 799



Câu 2: Đặt tính rồi tính:

524 + 135 82 + 19 956 - 230 500 - 64

Câu 3: Mỗi hộp có 5 cái bánh. Hỏi 9 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

Câu 4: Quan sát hình bên và điền vào chỗ trống:

a, Hình vẽ bên có: ........... hình tam giác.

b, Hình vẽ bên có: ........... hình tứ giác.
Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a) 1m = ...... dm

b) 20cm = ...... dm

e) 1km = ...... m

c) 50dm = ...... m

d) 8dm = ...... cm

g) 700cm = ...... m


